
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v xác nhận danh sách đăng ký sử 

dụng dịch vụ VTCI của Chi nhánh 

Viettel Hà Giang 

 

 

Hà Giang, ngày         tháng 8  năm 2023 

                   Kính gửi: 

  - Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích; 

 - Chi nhánh Viettel Hà Giang. 

 

 

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTG ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT, ngày 28/10/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ Viễn thông 

Công ích (VTCI) và hướng dẫn chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 

2025. 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số văn bản số 5452/PG-

HGG ngày 15/7/2023 của Chi nhánh Viettel Hà Giang về việc xác nhận danh 

sách các đơn vị trường học, trạm y tế được hưởng chính sách VTCI giai đoạn từ 

01/6/2023 đến năm 2025. 

Sau khi nghiên cứu các quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 

rà soát, xác nhận các đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định. 

(Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I kèm theo) 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang trân trọng tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, CNHT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lã Đình Điền 
 

 

 



UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH 

VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET 

BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Chi nhánh Viettel Hà Giang 

Tháng 8/2023 

 

TT 
Mã 

huyện 
Mã xã 

Tên 

huyện/xã 
Tên xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 

Gói 

cước 

truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp đồng 

A     B C 1 2 3 4 5 6 

1 033 01126 Xín Mần Thu Tà Trạm y tế xã  Thu Tà 
Trạm Y Tế Thu Tà,Xín 

Mần ,Hà Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn113 
VCI5 

100 

Mbps 

627781357/100092

2100_VTP/220920

22 

2 033 01129 Xín Mần Nàn Ma Trạm Y Tế Nàn Ma 
Trạm y tế xã Nàn Ma, Xín 

Mần, Hà Giang 

h019_gftth_huongn

tt28 
VCI5 

100 

Mbps 

627635148/HKD_

HGG_XMN_HUO

NGLS/10092022 

3 030 00976 Vị Xuyên 
Bạch 

Ngọc 

Trường Mầm Non 

Bạch Ngọc 

Thôn Phai, Bạch Ngọc, Vị 

Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_ngoctpb

tthb1 
VCI5 

100 

Mbps 

34409/1400220009/

15052015 

4 030 00976 Vị Xuyên 
Bạch 

Ngọc 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú Tiểu 

Học Bạch Ngọc 

Thôn Phai, Bạch Ngọc, Vị 

Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_ngoctpt

b3 
VCI5 

100 

Mbps 

613574999/100052

2100/18112019 

5 030 00976 Vị Xuyên 
Bạch 

Ngọc 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

Trung Học Cơ Sở 

Bạch Ngọc 

Thôn Phai, Bạch Ngọc, Vị 

Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_ngoctm

nxb0 
VCI5 

100 

Mbps 

627114044/HKD_

HGG_VXN_OAN

HNT/27072022 



3 
 

6 030 00943 Vị Xuyên Lao Chải 
Trường Mần Non Lao 

Chải 

Lao Chải, Vị Xuyên, Hà 

Giang 

h019_gftth_chaitmn

l0 
VCI5 

100 

Mbps 

631607418/HKD_

HGG_VXN_HOA

TNTB/28062023 

7 030 00919 Vị Xuyên Minh Tân 
Trường Mầm Non 

Minh Tân 

Thôn Bắc Sum, Minh Tân 

Vị Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_tantmn

m0 
VCI5 

100 

Mbps 

631646920/HKD_

HGG_VXN_THU

ONGTT/30062023 

8 030 00919 Vị Xuyên Minh Tân 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

Trung Học Cơ Sở 

Minh Tân 

Thôn Bắc Sum, Minh Tân 

Vị Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_tantpbt

m 
VCI5 

100 

Mbps 

606511637/160022

0007/28082018 

9 030 00928 Vị Xuyên 
Thanh 

Thủy 

Trường Mầm Non 

Thanh Thủy 

Thôn Giang Nam, Thanh 

Thủy Vị Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_thuytm

nxt 
VCI5 

100 

Mbps 

603022828/140022

0009/07012018 

10 030 00928 Vị Xuyên 
Thanh 

Thủy 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú Tiều 

Học Thanh Thủy 

Thôn Giang Nam, Thanh 

Thủy Vị Xuyên Hà Giang 
h019_gftth_thuytpt VCI5 

100 

Mbps 

603022801/140022

0009/07012018 

11 030 00922 Vị Xuyên 
Thuận 

Hòa 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú Tiểu 

Học Thuận Hòa 

Thôn Hoà Bắc, Thuận 

Hòa Vị Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_hoatpth

bt 
VCI5 

100 

Mbps 

604773234/100052

2100/17052018 

12 030 00937 Vị Xuyên Xín Chải 
Trường Mầm Non Xín 

Chải 

Xã Xín Chải, Vị Xuyên, 

Hà Giang 

h019_gftth_chaitmn

x0 
VCI5 

100 

Mbps 

631606817/HKD_

HGG_VXN_HOA

TNTB/27062023 

13 030 00976 Vị Xuyên 
Bạch 

Ngọc 

Phòng Khám Đa Khoa 

Khu Vực Bạch Ngọc 

Thôn Phai, Bạch Ngọc, Vị 

Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_ngocpk

dkkvb0 
VCI5 

100 

Mbps 

631615858/HKD_

HGG_VXN_KHA

NGBV1/28062023 

14 030 00919 Vị Xuyên Minh Tân 
Trạm Y Tế xã Minh 

Tân 

Thôn Bắc Sum, Minh Tân 

Vị Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_tantytx

m0 
VCI5 

100 

Mbps 

631635520/HKD_

HGG_VXN_THU

ONGTT/29062023 

15 030 00970 Vị Xuyên 
Ngọc 

Linh 

Trạm Y Tế xã Ngọc 

Linh 

Thôn Khuổi Vài, Ngọc 

Linh, Vị Xuyên, Hà 

Giang 

h019_gftth_trangntt

16 
VCI5 

100 

Mbps 

631576439/HKD_

HGG_VXN_XUA

NLT/26062023 

16 030 00973 Vị Xuyên 
Ngọc 

Minh 

Trạm Y Tế xã Ngọc 

Minh 

Thôn Riềng, Ngọc Minh, 

Vị Xuyên, Hà Giang 

h019_gftth_minhtyt

xn0 
VCI5 

100 

Mbps 

631619211/HKD_

HGG_VXN_DUO

NGNT/28062023 

17 030 00928 Vị Xuyên 
Thanh 

Thủy 

Trạm Y Tế xã Thanh 

Thủy 

Thôn Giang Nam, Thanh 

Thủy Vị Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_thuytyt

xt0 
VCI5 

100 

Mbps 

631607955/HKD_

HGG_VXN_LIEN

NT4/28062023 



4 
 

18 030 00922 Vị Xuyên 
Thuận 

Hòa 

Trạm Y Tế xã Thuận 

Hòa 

Thôn Mịch A, Thuận Hòa 

Vị Xuyên Hà Giang 

h019_gftth_hoatytx

t0 
VCI5 

100 

Mbps 

631603862/HKD_

HGG_VXN_DINH

MV/27062023 

19 030 00937 Vị Xuyên Xín Chải 
Trạm Y Tế xã Xín 

Chải 

Thôn Tả Ván, Xín Chải, 

Vị Xuyên, Hà Giang 

h019_gftth_chaitytx

x0 
VCI5 

100 

Mbps 

631608921/HKD_

HGG_VXN_LIEN

NT4/28062023 

20 034 01165 
Bắc 

Quang 

Đồng 

Tiến 

Trạm Y Tế Xã Đồng 

Tiến 

Thôn Phiên, Đồng Tiến, 

Bắc Quang, Hà Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn72 
VCI5 

100 

Mbps 

627854138/100022

2100_VTP/280920

22 

21 034 01174 
Bắc 

Quang 

Thượng 

Bình 

Trạm Y Tế Xã 

Thượng Bình 

Thôn Nặm Tậu, Thượng 

Bình, Bắc Quang, Hà 

Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn68 
VCI5 

100 

Mbps 

627854577/100022

2100_VTP/280920

22 

22 034 01159 
Bắc 

Quang 
Tân Lập 

Trạm Y Tế Xã Tân 

Lập 

Thôn Chu Thượng, Tân 

Lập, Bắc Quang, Hà 

Giang 

h019_gftth_tranghh

3 
VCI5 

100 

Mbps 

623524098/CTCT_

HGG/25102021 

23 035 01225 
Quang 

Bình 

Tiên 

Nguyên 

Trạm Y Tế Xã Tiên 

Nguyên 

Thôn Tân Tiến, Tiên 

Nguyên, Quang Bình, Hà 

Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn136  
VCI5 

100 

Mbps 

627860301/100112

2100_VTP/280920

22 

24 033 01120 Xín Mần 
Pà Vầy 

Xủ 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

Trung Học Cơ Sở Pà 

Vầy Sủ 

Thôn Thèn Ván, Xã Pà 

Vầy Sủ, Xín Mần, Hà 

Giang 

h019_gftth_sutptpv

1  
VCI5 

100 

Mbps 

612088761/180022

0004/26082019 

25 030 00943 Vị Xuyên Lao Chải 
Trạm Y Tế xã Lao 

Chải 

Thôn Bản Phùng, Lao 

Chải, Vị Xuyên, Hà 

Giang 

h019_gftth_chaitytl

0 
VCI5 

100 

Mbps 

631603845/HKD_

HGG_VXN_HOA

TNTB/27062023 

26 029 00907 Quản Bạ  Tả Ván Trạm Y Tế Xã Tả Ván 
Thôn Lò Suối Tủng, Tả 

Ván, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn115 
VCI5 

100 

Mbps 

630787514/100102

2100_VTP/280420

23 

27 029 00910 Quản Bạ  Thái An 
Trạm Y Tế Xã Thái 

An 

Thôn Séo Lủng II, Thái 

An, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn116 
VCI5 

100 

Mbps 

628814185/100102

2100_VTP/301120

22 

28 029 00886 Quản Bạ  
Cao Mã 

Pờ 

Trạm Y Tế Xã Cao 

Mã Pờ 

Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà 

Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn87 
VCI5 

100 

Mbps 

628813469/100102

2100_VTP/301120

22 

29 029 00880 Quản Bạ  
Nghĩa 

Thuận 

Trạm Y Tế Xã Nghĩa 

Thuận 

Thôn Na Cho Cai, Nghĩa 

Thuận, Quản Bạ, Hà 

Giang 

h019_gftth_battyth

q0 
VCI5 

100 

Mbps 

628795969/100102

2100_VTP/291120

22 
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30 029 00901 Quản Bạ  Lùng Tám 
Trạm Y Tế Xã Lùng 

Tám 

Thôn Hợp Tiến, Lùng 

Tám, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn60 
VCI5 

100 

Mbps 

628795115/100102

2100_VTP/291120

22 

31 029 00889 Quản Bạ  
Thanh 

Vân 

Trạm Y Tế Xã Thanh 

Vân 

Thôn Mã Hồng, Thanh 

Vân, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn167 
VCI5 

100 

Mbps 

628795321/100102

2100_VTP/291120

22 

32 029 00877 Quản Bạ  
Bát Đại 

Sơn 

Trạm Y Tế Xã Bát Đại 

Sơn 

Thôn Sán Trồ, Bát Đại 

Sơn, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_sontytx

bd0 
VCI5 

100 

Mbps 

628780388/100102

2100_VTP/281120

22 

33 029 00883 Quản Bạ  Cán Tỷ Trạm Y Tế Xã Cán Tỷ  
Thôn Đầu Cầu, Cán Tỷ, 

Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_hoibqld

adtvxdn91 
VCI5 

100 

Mbps 

628794728/100102

2100_VTP/291120

22 

34 029 00892 Quản Bạ  Tùng Vài 
Trường Trung Học Cơ 

Sở Xã Tùng Vài 

Thôn Suối Vui, Tùng Vài, 

Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_vaitthcs

xt 
VCI5 

100 

Mbps 

607454712/110022

0005_TKD/261020

18 

35 029 00883 Quản Bạ  Cán Tỷ 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

Trung Học Cơ Sở Cán 

Tỷ 

Thôn đầu Cầu I, Cán Tỷ, 

Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_tytthcsx

c 
VCI5 

100 

Mbps 

614250318/180022

0005/25122019 

36 029 00877 Quản Bạ  
Bát Đại 

Sơn 

Trường Phổ Thông 

DTBT Trung Học Cơ 

Sở Bát Đại Sơn 

Thôn Sán Trồ, Bát Đại 

Sơn, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_ftth_sontthcs

bd 
VCI5 

100 

Mbps 

03257/1001022100/

27102011 

37 029 00910 Quản Bạ  Thái An 
Trường Mầm Non Xã 

Thái An 

Thôn Séo Lủng II, Thái 

An, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_antmnt

0 
VCI5 

100 

Mbps 

613714905/CTCT_

HGG/25112019 

38 029 00886 Quản Bạ  
Cao Mã 

Pờ 

Trường Mầm Non Xã 

Cao Mã Pờ 

Thôn Thèn Ván I, Cao Mã 

Pờ, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_potmnx

cm0 
VCI5 

100 

Mbps 

607230644/110022

0005_TKD/111020

18 

39 029 00883 Quản Bạ  Cán Tỷ 
Trường Mầm Non Xã 

Cán Tỷ 

Thôn đầu Cầu I, Cán Tỷ, 

Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_tytmnx

c 
VCI5 

100 

Mbps 

614393202/180022

0005/02012020 

40 029 00910 Quản Bạ  Thái An 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú Tiểu 

Học Và THSC Thái 

An 

Xã Thái An, Quản Bạ, Hà 

Giang 
h019_gftth_anttt VCI5 

100 

Mbps 

613884936/180022

0005/04122019 

41 029 00889 Quản Bạ  
Thanh 

Vân 

Trường Trung Học Cơ 

Sở Xã Thanh Vân 

Xã Thanh Vân, Quản Bạ, 

Hà Giang 
h019_gftth_vanttxt VCI5 

100 

Mbps 

620752403/180022

0005/12032021 
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42 029 00886 Quản Bạ  
Cao Mã 

Pờ 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú Tiểu 

Học Và THCS Cao 

Mã Pờ 

Thôn Vả Thàng 1, Cao 

Mã Pờ, Quản Bạ, Hà 

Giang 

h019_gftth_potptc

m 
VCI5 

100 

Mbps 

607400707/110022

0005_TKD/231020

18 

43 029 00877 Quản Bạ  
Bát Đại 

Sơn 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú Tiểu 

Học Bát Đại Sơn 

Thôn Sán Trồ, Bát Đại 

Sơn, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_gftth_sontpbtt

hbd0 
VCI5 

100 

Mbps 

631595938/100102

2100_VTP/270620

23 

44 029 00889 Quản Bạ  
Thanh 

Vân 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú Tiểu 

Học Cán Tỷ 

Thôn đầu Cầu I, Cán Tỷ, 

Quản Bạ, Hà Giang 
h019_gftth_tytthc VCI5 

100 

Mbps 

613767011/180022

0005/28112019 

45 029 00877 Quản Bạ  
Bát Đại 

Sơn 

Trường Mầm Non Xã 

Bát Đại Sơn 

Thôn Sán Trồ, Bát Đại 

Sơn, Quản Bạ, Hà Giang 

h019_ftth_giangtm

nbdsqbh1 
VCI5 

100 

Mbps 

36789/1001022100/

15012014 

46 029 00880 Quản Bạ  
Nghĩa 

Thuận 

Trường Phổ Thông 

DTBT Tiểu Học 

Nghĩa Thuận 

Thôn Na Cho Cai, Nghĩa 

Thuận, Quản Bạ, Hà 

Giang 

h019_gftth_thuantt

hn0 
VCI5 

100 

Mbps 

622438903/100102

2100/31072021 

47 029 00880 Quản Bạ 
Nghĩa 

Thuận 

Trường Mầm Non Xã 

Nghĩa Thuận 

Thôn Na Cho Cai, Nghĩa 

Thuận, Quản Bạ, Hà 

Giang 

h019_gftth_thuant

mnxn0 
VCI5 

100 

Mbps 

622934062/100102

2100/12092021 

48 032 01054 
Hoàng 

Su Phì 
Nàng Đôn 

Trường Mầm Non 

Nàng Đôn 

Nàng Đôn - Hoàng Su Phì 

- Hà Giang 
h019_ftth_dontmnn VCI5 

100 

Mbps 

08526/1000422100/

12042013 

49 032 01063 
Hoàng 

Su Phì 
Bản Luốc 

Trường Mần Non Xã 

Bản Luốc 

Bản Luốc - Hoàng Su Phì 

- Hà Giang 

h019_ftth_luoctmn

xb 
VCI5 

100 

Mbps 

600293099/140022

0008/16112016 

50 032 01024 
Hoàng 

Su Phì 
Bản Máy 

Trường Mầm Non Bản 

Máy 

Bản Máy Hoàng Su Phì 

Hà Giang 

h019_gftth_maytm

nb 
VCI5 

100 

Mbps 

625941765/160022

0009/25042022 

51 032 01042 
Hoàng 

Su Phì 
Chiến Phố 

Trường Mầm Non 

Chiến Phố 

Chiến Phố - Hoàng Su Phì 

- Hà Giang 

h019_gftth_photmn

c 
VCI5 

100 

Mbps 

625800743/160022

0009/13042022 

52 032 01072 
Hoàng 

Su Phì 

Tả Sử 

Choóng 

Trường Ptcs Tả Sử 

Choóng 

Tả Sử Choong - Hoàng 

Su Phì - Hà Giang 

h019_ftth_choongtp

ts 
VCI5 

100 

Mbps 

10492/1000422100/

23032012 

53 032 01084 
Hoàng 

Su Phì 
Nam Sơn 

trường THCS Nam 

Sơn 

Nam Sơn Hoàng Su Phì 

Hà Giang 
h019_gftth_sonttn2 VCI5 

100 

Mbps 

613224578/180022

0001/28102019 
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